
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:             /QĐ-ĐHBK Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận trúng tuyển có điều kiện đối với đối tượng  

tốt nghiệp đại học tham gia tuyển sinh đại học hình thức chính quy 

đợt tuyển sinh 2024.2 - tháng 5/2024  

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học;  

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng 

đại học ban hành theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHBK ngày 02 tháng 02 năm 2024; 

 Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm đào tạo liên tục do Giám đốc 

Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 8095/QĐ-ĐHBK ngày 23 

tháng 9 năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-ĐHBK ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc giữ 

nguyên hiệu lực pháp lý của các nội dung văn bản hiện hành của Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội do Hiệu trưởng ban hành trong giai đoạn hoàn thành mô hình đại học. 

Căn cứ về việc phê duyệt đề án tuyển sinh và tổ chức đào tạo cấp bằng đại học đối 

với người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học giai đoạn 2021-2025 do Hiệu 

trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHBK-

ĐTLT ngày 08 tháng 02 năm 2021; 

Căn cứ Tờ trình số 124/ĐTLT ngày 21 tháng 5 năm 2024 về việc đề nghị trúng 

tuyển có điều kiện và công nhận các tín chỉ tích lũy đối với đối tượng tốt nghiệp từ cao 

đẳng trở lên tham gia tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và văn bằng hai 

chính quy đợt tuyển sinh 2024.2 - tháng 5/2024; 

Theo đề nghị của Ông Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển có điều kiện đối với đối tượng tốt nghiệp đại học 

tham gia tuyển sinh đại học hình thức chính quy đợt tuyển sinh 2024.2 - tháng 5/2024 có 

tên trong danh sách kèm theo. Các thí sinh được xem xét công nhận trúng tuyển chính 

thức phải hoàn thành các học phần bổ sung (nếu có). 

Điều 2. Các Ông/ Bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục, Trưởng ban Tuyển sinh 

- Hướng nghiệp, ban Đào tạo, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐTLT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
  

PGS.TS. Nguyễn Phong Điền 
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Pháp luật 

đại cương

2(2-0-0-4)

Tiếng Anh 

1

3(0-6-0-6)

Tiếng Anh 

2

3(0-6-0-6)

Toán rời 

rạc

3(3-1-0-6)

NM các PP 

tối ưu

2(2-1-0-4)

1 20239210 Trương Kiều Anh 24/09/2000 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật ĐH Hà Nội X X X

2 20239211 Vũ Ngọc Anh 26/07/1996 Hà Tây Kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương X X X X

3 20239212 Phạm Việt Cường 03/05/1982 Hà Nội Quản trị kinh doanh ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X X

4 20239213 Nguyễn Hương Dịu 17/10/1997 Hà Nội Dược ĐH Dược Hà Nội X X X X X

5 20239214 Lương Thế Dũng 28/08/1998 Hà Nội Hóa học ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN X X X X X

6 20239215 Nguyễn Việt Dũng 24/08/2001 Thái Bình Công nghệ thực phẩm ĐH Công nghiệp Hà Nội X X X X

7 20239216 Doãn Thế Duy 24/08/1997 Hải Dương Kỹ thuật điện tử, truyền thông ĐH Kỹ thuật - hậu cần CAND X X X X

8 20239217 Trần Quang Đại 26/03/1995 Nam Định  Tài chính- Ngân hàng HV Ngân hàng X X

9 20239218 Nguyễn Thành Đạt 23/01/2001 Sơn La Kỹ thuật xây  dựng công trình GT ĐH Giao thông vận tải X X X

10 20239219 Nguyễn Huỳnh Đức 11/10/1995 Hà Tĩnh Dược ĐH Dược Hà Nội X X X X X

11 20239220 Nguyễn Thanh Hà 11/11/1996 Hà Tây Tâm lý hoạt động nghề nghiệp ĐH Tổng hợp Mátxcơva -LB Nga X X X X X

12 20239221 Hàn Minh Hoà 09/05/1997 Thanh Hóa Điều tra hình sự HV An ninh nhân dân X X

13 20239222 Nguyễn Thái Hòa 30/10/1989 Hà Nội Quản trị kinh doanh ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X X

14 20239223 Phạm Minh Hoàng 19/11/1996 Hà Tây Công nghệ KT môi trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội X X X X

15 20239224 Hồ Việt Hoàng 04/02/2001 Nghệ An Kỹ thuật vật liệu ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X

16 20239225 Nguyễn Dương Vũ Hoàng 25/07/1994 Bắc Thái Kinh doanh Viện CN Hoàng gia Melbourne (RMIT) X X X

17 20239226 Ngô Mạnh Hùng 24/05/1983 Hà Nội Tài chính- Ngân hàng HV Ngân hàng X X X X

18 20239227 Dương Khánh Huyền 16/08/1997 Hà Tây Ngôn ngữ Pháp ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN X X X X X

Số hiệu 

sinh viên

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG 

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THAM GIA XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT TUYỂN SINH 2024.2 - THÁNG 5/2024 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHBK ngày      tháng      năm 2024)

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
Ngành học

 Đại học

Trường Cấp bằng 

Đại học

Các học phần phải học bổ sung (X)

Ghi chú
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Ngành học

 Đại học

Trường Cấp bằng 

Đại học
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19 20239228 Nguyễn Thị Thái Huyền 09/02/2000 Bắc Giang Kinh tế ĐH Ngoại thương X X

20 20239229 Nguyễn Duy Hưng 20/11/1999 Phú Thọ Kỹ thuật cơ khí ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X

21 20239230 Lê Ngọc Hưng 18/10/2000 Thanh Hóa Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế quốc dân X X

22 20239231 Nguyễn Thái Hưng 20/11/1996 Thái Bình Quản trị kinh doanh ĐH Lao động - Xã hội X X X X

23 20239232 Nông Thị Thanh Hướng 28/01/2000 Bắc Giang Luật ĐH Quốc gia Hà Nội X X

24 20239233 Hà Thị An Khanh 23/12/2000 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng HV Tài chính X X

25 20239234 Trần Hải Khôi 02/04/1999 Thái Bình Công nghệ sinh học ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN X X X X X

26 20239235 Hoàng Nguyên Minh 10/09/1999 Hà Tây  Tài chính- Ngân hàng ĐH Kinh tế quốc dân X X

27 20239236 Nguyễn Nhật Minh 31/12/2002 Hà Nội Quản trị nhân lực ĐH Kinh tế quốc dân X X

28 20239237 Trịnh Kim Nam 03/07/1994 Thanh Hóa Tài chính- Ngân hàng ĐH Ngoại thương X X X X

29 20239238 Nguyễn Bảo Ngọc 04/08/1992 Tuyên Quang Tài chính- Ngân hàng HV Ngân hàng X X X X X

30 20239239 Nông Thị Thanh Ngọc 26/06/1995 Cao Bằng Dược ĐH Y dược Hải Phòng X X X

31 20239240 Vũ Huy Phan 04/04/2000 Điện Biên Kỹ thuật cơ khí ĐH Giao thông vận tải X X X X X

32 20239241 Nguyễn Hồng Quang 30/08/1998 Thái Nguyên Kỹ thuật ĐK và tự động hóa ĐH KT công nghiệp - ĐH Thái Nguyên X X X X

33 20239242 Bùi Đức Sang 30/10/1999 Thái Bình Kiến trúc ĐH Xây dựng Hà Nội X X X X

34 20239243 Lê Văn Sơn 29/03/1992 Hà Nội Kỹ thuật hóa học ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X X

35 20239244 Nguyễn Minh Tâm 07/07/1982 Hà Nội Điện ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X X

36 20239245 Bùi Nguyễn Anh Tú 07/03/2001 Hà Nội Kinh doanh và Marketing Coventry University X X X

37 20239246 Dương Đăng Tú 07/01/1999 Hà Nội Công nghệ sinh học ĐH Mở Hà Nội X X X X

38 20239247 Nguyễn Văn Tuấn 24/02/1995 Hà Bắc Kỹ thuật cơ khí động lực ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X

39 20239248 Nguyễn Văn Tùng 28/12/1993 Nam Hà Công nghệ kỹ thuật hóa học HV Kỹ thuật quân sự X X X X X

40 20239249 Đặng Việt Tùng 01/03/1991 Ninh Bình Kỹ thuật cơ khí ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X X

41 20239250 Nguyễn Trọng Thạch 13/08/2001 Nghệ An Quản trị kinh doanh ĐH Ngoại thương X X X  
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Ngành học

 Đại học

Trường Cấp bằng 

Đại học

Các học phần phải học bổ sung (X)

Ghi chú

 
42 20239251 Chu Minh Thành 13/12/1997 Nghệ An Kỹ thuật môi trường ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X

43 20239252 Nguyễn Xuân Thành 26/08/1995 Hà Nội Khoa học môi trường HV Nông nghiệp Việt Nam X X X X

44 20239253 Trần Tiến Thạnh 07/08/1999 Vĩnh Long Kiến trúc ĐH Kiến trúc TP HCM X X X

45 20239254 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/05/2000 Quảng Trị Kinh tế ĐH Ngoại thương X X X X

46 20239255 Lê Ngọc Thiện 18/09/1997 Hải Dương Kỹ thuật hạt nhân ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X

47 20239256 Hà Huyền Trang 07/03/1994 Hà Tây Kế toán ĐH Tài nguyên và Môi trường HN X X X X

48 20239257 Nguyễn Minh Trang 26/12/1999 Hà Nội Quản trị kinh doanh ĐH Thương mại X X

49 20239258 Nguyễn Thu Trang 12/11/1990 Đà Nẵng Tiếng Nhật ĐH Ngoại Ngữ ĐH Đà Nẵng X X X

50 20239259 Nguyễn Thành Trung 09/08/1997 Phú Thọ Kỹ thuật hóa học ĐH Bách khoa Hà Nội X X X X

51 20239260 Ngô Thọ Trường 02/03/2001 Thanh Hóa Trinh sát an ninh HV An ninh nhân dân X X

52 20239261 Nguyễn Hoàng Việt 29/08/1997 Hà Nội Công nghệ KT môi trường ĐH Tài nguyên và Môi trường HN X X X X X

53 20239262 Nguyễn Thị Hải Yến 13/03/1995 Hà Nội Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế quốc dân X X X X

54 20239263 Nguyễn Hải Yến 07/01/2000 Hà Nội Quản trị nhân lực ĐH Thương mại X X

Danh sách có 54 thí sinh.  
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